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A- NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
1. Phân biệt được thông tin và dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ.
2. Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,.
3. Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.
BÀI 2:VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI
1. Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.
2. Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
3. Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop, giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.
4. Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học
CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 8: MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI
1. Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.
2. So sánh được mạng LAN và Internet.
3. Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.
4. Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).
5. Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về ích lợi của IoT.
Bài 9: AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
1. Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại đó.
2. Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.
3. Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.
4. Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và diệt phần mềm độc hại.
BÀI 10: THỰC HÀNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET
1. Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số,ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.
2. Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet.
Chủ đề 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
BÀI 11: ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ, NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN
1. Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.
2. Nêu được ví dụ minh hoạ sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số, qua ví dụ đó giải thích được sự vi phạm đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì
3. Trình bày và giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh hoạ.
4. Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.
5. Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.
6. Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.
7. Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.
B- ĐỀ THAM KHẢO
Phần I: Trắc nghiệm dạng 1 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dữ liệu chỉ có trong máy tính.
B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
C. Dữ liệu được thể hiện dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có.
Câu 2: Chúng ta gọi dữ liệu hay lệnh được gõ vào máy tính là gì?
A. Thông tin máy tính.		B. Thông tin vào.
C. Thông tin ra.		D. Dữ liệu được lưu trữ.
Câu 3: Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể nắng”, em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra)?
A. Mặc đồng phục.		B. Đi học mang theo áo mưa.
C. Ăn sáng trước khi đến trường.	D. Đi học mang theo ô mũ.
Câu 4: Thông tin có thể giúp con người những gì?
A. Giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt.
B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.
C. Biết được các tin tức và xã hội xảy ra trong xã hội.
D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng.
Câu 5: Quá trình xử lý thông tin của máy tính gồm mấy bước:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 6: Theo phạm vi địa lý người ta chia ra thành mấy loại mạng?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 7: Phạm vi sử dụng của internet là?
A. Chỉ trong gia đình.		B. Chỉ trong cơ quan.
C. Chỉ trong thành phố.		D. Toàn cầu.
Câu 8: Khi tham gia trên mạng internet những nguy cơ nào có thể xảy ra?
A. Kết bạn.		B. Xem tin tức.
C. Tải phần mềm.		D. Bị lừa đảo.
Câu 9: Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình?
A. Cho bạn bè biết mật khấu để nếu quên thì hỏi bạn.
B. Đặt mật khẩu dễ đoán để không bị quên.
C. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho ai biết.
D. Đặt 1 mật khẩu cho tất cả các tài khoản cá nhân.
Câu 10: Em nhận được một lời mời kết bạn từ một người không quen trên Facebook em sẽ làm gì?
A. Chấp nhận kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
B. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
C. Nhắn tin hỏi xem là ai có phải người quen không rồi chấp nhận kết bạn.
D. Vào xem thông tin, xem ảnh của họ nếu quen kết bạn, không thì thôi.
Câu 11: Đâu là hành vi xấu khi giao tiếp trên mạng?
A. Đưa thông tin không phù hợp lên mạng.
B. Thường xuyên spam (gửi tin nhắn rác) lên mạng.
C. Lừa đảo qua mạng.
D. Thường xuyên nhắn tin qua Zalo, Facbook.
Câu 12: Khi sử dụng thông tin trên mạng cần lưu ý đến các vấn đề là:
A. Các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.	B. Địa chỉ trang Web.
C. Bản quyền.		D. Các từ khóa liên quan trang web.
Câu 13: Ưu điểm của thiết bị số khi lưu trữ thông tin?
A. Thiết bị đẹp.		B. Thiết bị nhỏ, gọn.
C. Thiết bị nhỏ, gọn, lưu trữ lượng dữ liệu lớn.	D. Lưu trữ nhiều dữ liệu.
Câu 14: Định nghĩa nào vè Byte là đúng?
A. Là một ký tự.		B. Là một đơn vị dữ liệu 8 bít.
C. Là đơn vị đo tốc độ của máy tính.	D. Là dãy 8 chữ số.
Câu 15: Thành tựu của Tin học được nhìn nhận trên phương diện:
A. Các thành tựu về ứng dụng, thành tựu về sự phát triển của nghành Tin học.
B. Các công trình khoa học.
C. Các tòa nhà cao tầng.
D. Số lượng máy tính ngày càng nhiều.
Câu 16: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị thông minh?
A. Đông hồ vạn niên.		B. Điện thoại Ip 11.
C. Đồng hồ kết nối điện thoại.	D. Camera có kết nối wifi.
Câu 17: Các dịch vụ đám mây cơ bản chủ yêu liên quan đến:
A. Cho thuê các tài nguyên phần mềm và phần cứng.
B. Cho thuê các dịch vụ Tin học.
C. Cho thuê máy tính.
D. Thuê người lập trình viết chương trình.
Câu 18: IoT được định nghĩa là
A. Điện thoại thông minh phát tín hiệu.	
B. Liên kết các điện thoại thông minh.
C. Liên kết các thiết bị thông minh để tự động thu nhập, trao đổi xử lý dữ liệu.
D. Liên kết các máy tính.
Câu 19: Phần mềm độc hại là phần mềm
A. Viết ra với ý đồ xấu, gây ra các tác động không mong muốn.
B. Phần mềm ứng dụng được chia sẻ trên mạng.
C. Phần mềm hệ thống chia sẻ trên mạng.
D. Các trò trơi điện tử trên mạng.
Câu 20: Do mâu thuẩn trên mạng dẫn đến va chạn giữa 1 nhóm các bạn nữ và 1 bạn nữ. Em làm gì trong tình huống này?
A. Lấy điện thoại ra quay.	B. Đứng xem.
C. Vào can ngăn nhóm bạn nữ.	D. Thông báo, nhờ sự giúp đỡ từ người lớn.
Câu 21: Những vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia các hoạt động trên mạng?
A. Tranh luận trên facebook.	B. Gửi thư điện tử.
C. Chia sẻ thông tin sai sự thật.	D. Sử dụng hình ảnh của người khác.
Câu 22: Điều 12 khoản 2 của Luật công nghệ thông tin quy định về:
A. Cấm “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số”.
B. “Chia sẻ các thông tin trên mạng”.
C. “Bản quyền tác giả”.
D. “Vai trò thông tin số”.
Câu 23: Do mâu thuẩn trên mạng dẫn đến va chạn giữa 1 nhóm các bạn nữ và 1 bạn nữ. Em làm gì trong tình huống này?
A. Lấy điện thoại ra quay.	B. Đứng xem.
C. Vào can ngăn nhóm bạn nữ.	D. Thông báo, nhờ sự giúp đỡ từ người lớn.
Câu 24: Bạn A khi mở máy tính tại 1 quan nét có phát hiện 1 tài khoản facebook chưa đăng thoát. Bạn A vào sử dụng tài toàn đó, cụ thể nhắn tin vay tiền 1 vài người bạn trong nhóm. Hành vi bạn A có vi phạm sử dụng thông tin trên mạng không?
A. Ban A không vi phạm.	B. Bạn A vi phạm.
C. Chủ quán nét vi phạm.	D. Không ai phải chịu trách nhiệm.
Phần II- Trắc nghiệm đúng /sai
Câu 1: Một doanh nghiệp nhỏ đang muốn nâng cao hiệu quả công việc bằng cách sử dụng các thiết bị số. Họ cần xử lý một lượng lớn dữ liệu, truyền tải thông tin giữa các bộ phận, và tự động hóa nhiều quy trình để tiết kiệm chi phí và thời gian.
a) Thiết bị số có thể giúp doanh nghiệp xử lý thông tin rất nhanh và chính xác.  
b) Thiết bị số có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng nhỏ và giá thành cao.  
c) Thiết bị số có thể truyền tin với tốc độ lớn nhưng không đảm bảo an toàn khi truyền tải thông tin.  
d) Mặc dù giúp tự động hóa nhiều công việc, nhưng thiết bị số yêu cầu đầu tư chi phí cao và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn.  
Câu 2: Một học sinh đang tìm hiểu về ưu điểm của việc sử dụng thiết bị số để lưu trữ và xử lý dữ liệu trong dự án nghiên cứu khoa học. Học sinh này cần nắm rõ các ưu điểm để thuyết trình trước lớp.
a)Thiết bị số có thể lưu trữ dữ liệu với dung lượng nhỏ và giá thành cao
b) Thiết bị số có khả năng xử lý thông tin chậm nhưng rất chính xác.
c) Thiết bị số có khả năng làm việc liên tục mà không làm gián đoạn quá trình xử lý thông tin.
d) Thiết bị số hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng nhờ vào khả năng lưu trữ lớn.
Câu 3: 
Một công ty công nghệ đang tìm cách tích hợp các thiết bị thông minh vào hệ thống quản lý nhà máy để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu sự can thiệp của con người trong các quy trình sản xuất.
a)Thiết bị thông minh có thể hoạt động tự chủ mà không cần sự can thiệp của con người.
b) Thiết bị thông minh có khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác trong hệ thống IoT.
c) Thiết bị thông minh không thể tự điều chỉnh theo môi trường xung quanh, nên phải liên tục được giám sát.
d) Thiết bị thông minh chỉ có thể hoạt động khi được kết nối với mạng internet, nếu mất kết nối thì ngừng hoạt động hoàn toàn.
Câu 4:
Một gia đình hiện đại đang cân nhắc trang bị thêm các thiết bị thông minh trong nhà, như hệ thống chiếu sáng, điều hòa, và thiết bị an ninh, để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và tăng cường an ninh. Họ muốn tìm hiểu rõ hơn về cách các thiết bị này hoạt động và những lợi ích của chúng.
a) Thiết bị thông minh có thể tự điều chỉnh hoạt động dựa trên môi trường xung quanh mà không cần con người can thiệp.
b) Các thiết bị thông minh có khả năng kết nối với nhau, tạo thành một hệ thống trao đổi dữ liệu thông suốt.
c) Thiết bị thông minh cần được điều chỉnh thủ công liên tục để đảm bảo hoạt động chính xác.
d)  Hệ thống thiết bị thông minh không thể tích hợp vào các giải pháp an ninh, chỉ phù hợp cho các tác vụ đơn giản như bật/tắt đèn.



